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Trung tâm khu vực cầu Kanare
Trường trung học cơ sở Chikusa
Trường tiểu học Chiyodabashi
Trường trung học cơ sở Inokoishi
Trường tiểu học Miyane
Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Aichi
Hội quán Fujimidai
Trường dành cho người khiếm thính Nagoya tỉnh Aichi
Trường tiểu học Fujimidai
Jiyugaoka Hall
Trường trung học phổ thông Nagoyashogyo
Trường trung học cơ sở Chikusadai
Trường tiểu học Jiyugaoka
Trung tâm cộng đồng Hoshigaoka
Trung tâm thể thao Chikusa
Học viện Aichi Shukutoku
Trường trung học phổ thông Kikuzato
Trường trung học cơ sở Tosei
Trường tiểu học Hoshigaoka
Trung tâm cộng đồng Mitsuke
Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc Khoa giáo dục, Đại học Nagoya
Trường tiểu học Mitsuke
Đại học Aichi Gakuin
Trung tâm cộng đồng Higashiyama
Trường tiểu học Higashiyama
Trung tâm cộng đồng Tashiro
Học viện nữ sinh Sugiyama
Trường trung học cơ sở Shiroyama
Trường tiểu học Tashiro
Trung tâm cộng đồng Haruoka
Trường tiểu học Haruoka
Trung tâm cộng đồng Takami
Trung tâm học tập suốt đời Chikusa
Trường trung học cơ sở Wakamizu
Trường tiểu học Takami
Trung tâm cộng đồng Ueno
Cơ sở Kita Chikusa, Đại học Thành phố Nagoya

Trường tiểu học Ueno
Trung tâm cộng đồng Taiwa
Trường trung học cơ sở Shimpo
Trường tiểu học Taiwa
Trung tâm cộng đồng Uchiyama
Trường tiểu học Uchiyama
Nhà thi đấu Đại học Công nghiệp Nagoya
Trung tâm cộng đồng Sengoku
Trường tiểu học Sengoku
Trung tâm cộng đồng Chikusa
Trường trung học cơ sở Imaike
Trường tiểu học Chikusa

Nhà thi đấu Trung tâm thể thao Mizuwaka, Đại học 
công nghiệp Aichi trường trung học phổ thông Meiden

1-2-35 Kanarebashi
1-1-12 Chiyodabashi
2-3-7 Chiyodabashi
2-5 Chiyogaoka
2-10-19 Miyanedai
2-11-41 Hikarigaoka
2-3-49 Kibogaoka
21-1 Kanokoden
2-1 Fujimidai
5-3-12-1 Tokugawayama-cho
2-11-48 Jiyugaoka
3-3-55 Jiyugaoka
2-15-24 Jiyugaoka
1-3 Hoshigaoka
121 Hoshigaokayamate
23 Sakuragaoka
13-7 Hoshigaoka-motomachi
105 Hoshigaokayamate
1-4 Hoshigaoka
1-79-1 Karayama-cho
Furo-cho
3-1-3 Mitsuke-cho
1-100 Kusumoto-cho
2-37 Hashimoto-cho
3-20 Hashimoto-cho
2-14 Kangetsu-cho
2-2 Yamazoe-cho
1-42 Nishisaki-cho
2-41 Kangetsu-cho
2-5-44 Haruoka
2-5-38 Haruoka
3-21-11 Wakamizu
3-34 Shimpocho
2-6-1 Wakamizu
1-7-1 Takami
1-10-17 Ueno
2-1-10 Kita Chikusa

2-5-32 Kita Chikusa

2-6-1 Ueno
2-12-3 Shoken
1-7-1 Kita Chikusa
1-4-9 Shoken
1-4-15 Uchiyama
1-4-15 Uchiyama
1-7-2 Fukiage
2-6-16 Chikusa
1-1-52 Chikusa
3-2-11 Chikusa
3-19-1 Imaike
3-2-5 Chikusa
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Tên cơ sở (Đóng dấu      )

Thời điểm tháng 6/2022

0 500

1：12.000

1.000m
0

1：30.000

500 1.000m

Giá trị độ cao

Trên 1m đến dưới 2m
Trên 2m đến dưới 3m
Trên 3m đến dưới 4m

4m

30m

100m

170m

Trên 0m đến dưới 1m
Trên -1m đến dưới -0m
Trên -2m đến dưới -1m

Từ -3m trở xuống
Trên -3m đến dưới -2m
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(Phần giải thích)
・ Bất kể khu hành chính hoặc khu trường học nơi bạn sinh 

sống, bất kỳ ai cũng có thể sơ tán đến cơ sở nơi lánh nạn 
được chỉ định gần nhất. 
・ Về địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định là nơi đầu 

tiên để bạn sơ tán đến để thoát khỏi nguy hiểm của thảm 
họa nhằm bảo vệ tính mạng được đăng tải trên bản đồ 
cảnh báo nguy hiểm của các thảm họa.

Độ cao nền đất

Bản đồ này sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố được tạo vào năm 2015 và 2016. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa tình trạng sau khi tạo nếu cần. 

* Vui lòng xem bản đồ nơi lánh nạn được chỉ định của các quận để sơ tán đến nơi lánh nạn được chỉ định ở quận khác. Bản đồ 
nơi lánh nạn được chỉ định của tất cả các quận được đăng tải công khai trên trang web chính thức của thành phố Nagoya.

Bản đồ Quận Chikusa
Nơi lánh nạn được chỉ định là nơi để bạn có thể lánh nạn và sinh hoạt trong một khoảng thời gian nhất 
định trong trường hợp nhà của bạn bị thiệt hại và không thể trở về nhà sau khi thảm họa đã lắng xuống.

Cơ quan hành chính nhà nước và địa phương (Đóng dấu □)

Chikusa Fire Station

Tòa thị chính quận Chikusa 
(tòa nhà chính phủ tạm thời)A

B Trạm cứu hỏa Chikusa, văn 
phòng chi nhánh Higashiyama

Trạm cứu hỏa Chikusa, văn 
phòng chi nhánh KakuozanC

D Văn phòng công trình công 
cộng Chikusa

Trạm cứu hỏa Chikusa, văn 
phòng chi nhánh FukiageE

F Trung tâm đường ống Tobu, 
Cục hệ thống cấp thoát nước

Trung tâm kinh doanh Tobu, 
Cục hệ thống cấp thoát nướcG

H

Nơi lánh nạn được chỉ địnhNơi lánh nạn được chỉ định


